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2.92.03.07.015/01/2000ThànhTrần Chí03021813221

5.85.06.38.016/07/2001AnCao Quốc03021912232

6.87.05.710.017/11/2001AnhĐặng Nguyễn Tuấn03021912243

4.64.04.39.012/12/2001AnhNguyễn Hoàng Kỳ03021912254

4.83.05.710.022/02/2001BảoNguyễn Hoàng Gia03021912265

3.73.03.39.004/01/2001BảoTrần Lê Gia03021912276

4.65.03.09.028/06/2001CaoNguyễn Thịnh03021912297

5.54.06.310.030/11/2001ChâuNguyễn Hồ Thái03021912308

4.12.05.310.011/04/2001ChínhĐỗ Đức03021912329

5.74.06.710.018/01/2001CôngHuỳnh Thành030219123310

6.45.07.310.005/06/2001CườngNguyễn Tuấn030219123411

6.85.08.310.016/04/2001DalLê Hữu030219123512

5.03.06.310.018/07/2001DanhLê Thành030219123613

3.00.06.35.012/04/2001DươngVũ Hoàng030219123714

5.74.06.710.019/05/2001DuyNguyễn Nhựt030219123915

4.33.04.79.009/02/2001DũngHoàng Trọng030219124016

6.97.06.77.016/02/2001DươngNguyễn Thành030219124117

4.83.05.710.019/05/2001DươngPhùng Quang030219124218

6.86.07.010.007/04/2001ĐạtHuỳnh Tấn030219124319

4.83.05.710.015/02/2001ĐạtNgô Tấn030219124420

5.74.06.710.029/08/2001ĐứcBùi Công030219124521

5.35.04.79.008/05/2001HàoBùi Phạm Nhật030219124722

4.54.04.09.003/04/2001HàoLê Minh030219124823

7.77.08.010.020/07/2001HàoLê Văn030219124924

8.79.08.010.001/02/2001HàoTrần Thanh030219125025

5.04.05.010.005/01/2001HảiHoàng Long030219125126

3.62.04.39.004/10/2001HảiNguyễn Văn030219125227

6.05.06.310.027/04/2001HậuLê Phúc030219125328

3.72.05.07.005/03/2001HiếuHồ Trung030219125429

5.14.05.310.026/02/2001HiếuNguyễn Hoàng Trung030219125530

6.57.05.010.005/06/2000HiếuVõ Minh030219125631

6.25.06.710.014/08/2001HoàiLê Văn030219125732

5.55.05.010.08/7/2001HuyNguyễn Kim030219125833
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4.53.05.010.028/05/2001HuyNguyễn Thanh030219125934

3.52.04.09.014/9/2001HuyTrần Quốc030219126035

1.40.02.35.027/09/2001HưngDương Ngọc030219126136

5.33.07.010.027/01/2001HưngTrần Hoàng030219126237

4.63.05.310.008/04/2001KhangLộc Thái030219126338

6.16.05.78.020/06/2001KhangNguyễn Anh030219126439

6.05.06.310.009/11/2001KhangNguyễn Minh030219126540

5.54.06.310.017/07/2001KhangTừ Ngô Trung030219126641

4.12.05.310.026/07/2001KhoaBùi Phạm Hoàng Đăng030219126842

2.91.05.04.006/06/2001KhoaHoàng Anh030219126943

2.50.04.09.028/11/2001KhoaNguyễn Minh030219127044

4.32.05.710.029/04/2001KhoaTrương Đăng030219127145

0.70.01.70.020/05/2001KiệtTiêu Anh030219127246

5.94.07.310.018/02/2001LânCao Thúc Danh030219127347

5.85.05.710.009/11/2001LongVõ Thiên030219127448

4.64.04.39.026/05/2001MinhTrần Đức030219127549

6.14.07.710.005/02/2001MinhLê Công030219127650

7.48.06.010.011/02/2001NghiệpLê Thanh030219127851

4.43.05.38.030/10/2001NghĩaLê Trọng030219127952

7.77.08.010.014/02/2001NghĩaNguyễn Văn030219128053

6.56.06.310.003/08/2001NguyênTrần Chí030219128154

5.95.06.010.002/06/2001NhânNguyễn Minh030219128255

5.34.05.710.004/01/2001NhânThái Nguyễn Hửu030219128356

4.63.05.310.018/01/2001NhựtLê Huỳnh030219128457

4.93.06.010.020/07/2001PhongLê Hồng030219128558

5.65.05.310.016/10/2001PhongNguyễn Thanh030219128659

0.00.00.00.015/07/2001PhúHuỳnh Trọng030219128760

3.62.04.39.012/12/2001PhúPhạm Thành030219128861

4.63.05.310.011/07/2001PhúTrần Hoàng030219128962

3.81.05.710.009/06/2001PhúcLê030219129063

6.76.06.710.014/11/2001PhúcLê Đan030219129164

6.05.06.310.022/10/2001PhúcLưu Gia030219129265

5.65.05.310.008/05/2001PhúcTrần Hữu030219129366

4.02.05.010.004/03/2001QuangLê Minh030219129467

5.46.03.79.012/10/2001QuangNguyễn Văn030219129568

7.08.05.010.012/06/2001QuânNguyễn Quốc030219129669

6.46.06.010.014/10/2001QuốcPhan Văn030219129770

5.44.06.010.022/07/2001QuỳnhLê Công Phước030219129871

5.74.06.710.001/08/2001QuýLầu Ngọc030219129972

4.32.05.710.002/04/2001SơnCao Ngọc030219130073
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5.54.06.310.024/02/2001SơnHuỳnh Hồng030219130174

4.63.05.310.020/06/2001SơnLê Hoàng030219130275

3.33.02.39.005/03/2001TâmNguyễn Thành030219130476

4.84.04.79.021/10/2001ThanhNguyễn Thiện030219130577

4.64.04.39.002/04/2001ThànhNguyễn Tiến030219130678

5.34.05.710.021/11/2001TháiLê Công030219130779

7.58.06.310.012/01/2001TháiNguyễn Quốc030219130880

5.34.05.710.027/09/2001ThiếtBùi Vĩnh030219130981

6.16.05.310.006/03/2001ThiệnĐặng Xuân030219131082

4.93.06.010.005/05/2001ThịnhLê Huỳnh Quốc030219131183

5.23.06.710.015/03/2001ThịnhMai Viết030219131284

4.12.06.07.002/09/2001ThôngĐỗ Minh030219131385

3.42.03.79.024/08/2001ThôngNguyễn Văn030219131486

6.25.06.710.007/11/2001ThuậnĐinh Hiếu030219131587

5.03.06.310.003/05/2001TínhNguyễn Trung030219131688

6.76.06.710.009/04/2001TriếtMai Minh030219131789

5.34.05.710.019/03/2001TríLê Nguyễn Minh030219131890

4.13.04.39.021/12/2001TrọngLê Đức030219132091

4.72.06.710.013/07/2001TrọngTrương Vĩnh030219132192

4.53.05.010.024/04/2001TrungLê Phương030219132293

4.93.06.010.013/08/2001TrungPhan Bảo030219132394

5.55.05.010.031/01/2001TrungPhạm Tấn030219132495

4.83.05.710.01/7/2001TrườngPhan Nhựt030219132596

5.65.05.310.016/10/2001TuấnPhan Thanh Minh030219132697

5.44.06.010.021/05/2001TuấnPhạm Minh030219132798

6.06.05.010.019/06/2001TùngNguyễn Khắc030219132899

5.23.06.710.003/04/2001TúVõ Văn0302191329100

5.04.05.010.029/09/2001ViệtNguyễn Hoàng0302191330101

5.65.05.310.019/07/2001VinhNgô Thanh Thế0302191331102

4.84.04.79.021/11/2001VươngHuỳnh Thanh0302191332103

3.83.04.74.001/02/2001VươngNguyễn Viết Hoài0302191333104

6.16.05.310.003/06/2001XuânNguyễn Tân0302191334105

HG-CÐÔTÔ17C-
VLĐC0.00.00.00.021/08/1999NghĩaChu Quang0302171320106

HG-CÐÔTÔ18B-
VLĐC5.15.05.35.007/03/2000QuốcHuỳnh Văn0302181186107

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 06 tháng 07 năm 2020

10(9.3%)37(34.6%)34(31.8%)20(18.7%)5(4.7%)1(0.9%)0(0%)107(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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